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Kịch bản phân đoạn học liệu trực tuyến của môn học 

Mục tiêu tổng quát của môn học 

Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau: 

● GO1: Giúp học sinh làm quen với chủ đề của đơn vị bài học, cung cấp thông tin và ngữ liệu cho toàn đơn vị bài học và phát triển các kỹ năng đọc hiểu cho học sinh. 
● GO2: Rèn luyện kỹ năng nói theo các chức năng ngôn ngữ và theo chủ đề của đơn vị bài học dưới nhiều hình thức như: nói theo cặp, thảo luận theo nhóm, và nói cá nhân, v.v... 
● GO3: Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu của học sinh, củng cố và chỉnh sửa lại những sai lệch trong phát âm và trong các cấu trúc ngôn ngữ của học sinh. 
● GO4: Phát triển kỹ năng viết của học sinh theo các thể loại văn bản khác nhau như viết thư cá nhân, thư mời, miêu tả thông tin trong biểu bảng, v.v… 
● GO5: Rèn luyện cách phát âm các cặp hay các chùm phụ âm có trong từ và trong phát ngôn được cho là khó đối với học sinh. 
● GO6: Phổ cập những vấn đề từ vựng và ngữ pháp được cho là trọng tâm của đơn vị bài học và của toàn bộ chương trình Tiếng Anh 11. 

STT Tên chuyên đề 
(phần, chương,…) 

Mục tiêu chuyên biệt của chuyên đề Tên chủ điểm trong 
chuyên đề (phần → 

chương, chương → bài…) 

Loại tài nguyên sử dụng 
(PDF, Web, audio, video,…) 

Tên phân đoạn trong chủ điểm 
(chương → bài, bài → mục…) 

Dung/Thời lượng phân 
đoạn 

(số trang, số slide, thời 
gian,…) 

1 Unit 1: 
FRIENDSHIP 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Phát triển kỹ năng đọc quét tìm các ý 
cụ thể, đọc lướt để tìm thông tin 
chung và đoán nghĩa trong ngữ cảnh 
trong chủ đề bạn bè. 

- Mô tả ngoại hình và tính cách của bạn 
bè, sử dụng những tính từ thích hợp. 

- Phát triển những kỹ năng nghe kỹ để 
biết thông tin cụ thể và ghi chú trong 
khi nghe. 

-  Viết về một người bạn, sử dụng 
những từ ngữ và cách diễn đạt đã 
được học trong những tiết học trước. 

- Phân biệt và phát âm đúng âm /ʧ/ và 
/ʤ/. 

- Sử dụng những cấu trúc có chứa động 
từ nguyên mẫu có ‘to’ và không có 
‘to’. 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Talking about a 

famous friend. 
 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Describing a real or 

imaginary friend. 
 

- Pronunciation 
- Grammar 

- Từ trang 12-21 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

2 Unit 2: PERSONAL 
EXPERIENCES 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 

  
 

- Từ trang 22-31 
- Tổng cộng 5 slides 

https://flipgrid.com/
https://flipgrid.com/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/


- Đọc quét tìm những thông tin cụ thể.  
- Hiểu được văn bản và trình bày ý kiến 

về những trải nghiệm trong quá khứ. 
- Nói về những trải nghiệm cá nhân và 

cách mà chúng ảnh hưởng đến cuộc 
sống. 

- Nghe hiểu được những thông tin cụ 
thể có liên quan đến chủ đề. 

- Viết thư cá nhân, kể về những trải 
nghiệm đáng nhớ trong quá khứ. 

- Phân biệt âm /m/, /n/,/ ŋ /. 
- Ôn tập thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn 

thành, quá khứ tiếp diễn để nói về quá 
khứ.  

Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Talking about your 

past experience. 
 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Writing a personal 

letter about a past 
experience. 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Tối đa 10 phút 
 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

3 Unit 3: A PARTY Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Đoán nghĩa theo ngữ cảnh 
-  Đọc quét tìm những thông tin cụ thể. 
- Sử dụng những thông tin đã đọc để 

thảo luận những vấn đề liên quan đến 
chủ đề. 

- Sử dụng ngôn ngữ phù hợp để nói về 
bữa tiệc và trao đổi cách lên kế hoạch 
buổi tiệc. 

- Sử dụng từ ngữ thích hợp để mời mọi 
người đến dự tiệc. 

- Phát triển những kỹ năng nghe kỹ để 
biết thông tin cụ thể và ghi chú trong 
khi nghe. 

- Xác định dạng và cấu trúc của thư mời 
thân mật và viết thư mời thân mật. 

- Phân biệt và phát âm đúng các âm /l/, 
/r/, /h/ . 

-  Phân biệt cách sử dụng của động từ 
nguyên mẫu và danh động từ trong 
câu chủ động và bị động và sử dụng 
các cấu trúc này để thực hành giao 
tiếp. 

 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Talking about your 

party. 
 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Writing a letter of 

invitation. 
 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Từ trang 32-41 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

https://flipgrid.com/
https://flipgrid.com/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://flipgrid.com/
https://flipgrid.com/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/


4 TEST YOURSELF A Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Ôn tập lại 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, 
viết. 

- Tóm tắt kiến thực đã được học trong 3 
chuyên đề vừa qua. 

Listening 
Reading 
Pronunciation and 
Grammar 
Writing 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam. 

Listening 
Reading 
Pronunciation and Grammar 
Writing 

- Từ trang 42-45 
- Tối đa 45 phút 

5 Unit 4:  
VOLUNTEER 
WORK 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Phát triển kỹ năng đọc quét tìm các ý 
cụ thể, đọc lướt để tìm thông tin 
chung. 

- Sử dụng những thông tin đã đọc để 
thảo luận liên về chủ đề. 

- Nói về các kiểu hoạt động khác nhau 
liên quan đến công việc tình nguyện. 

- Phát triển những kỹ năng nghe kỹ để 
biết thông tin cụ thể và ghi chú trong 
khi nghe. 

- Viết thư cảm ơn cho nhà tài trợ để ghi 
nhận sự đóng góp của nhà tài trợ 

- Phân biệt và phát âm đúng các  âm 
/w/ và /j/. 

- Sử dụng đúng danh động từ, hiện tại 
phân từ, danh động từ hoàn thành và 
phân từ hoàn thành . 

 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 
 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Talking about a kind 

of volunteer work 
your  

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Writing a letter to 

acknowledge the 
receipt of the 
donation and express 
gratitude.  

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Từ trang 46-55 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

6 Unit 5: ILLITERACY Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Xác định ý chính của đoạn văn đã đọc. 
- Trích các thông tin chi tiết thông qua 

việc đọc hiểu. 
- Nói về vấn đề mù chữ cũng như các 

vấn đề của trường học hoặc lớp học và 
đưa ra giải pháp cho các vấn đề trên. 

- Nghe và trích ra các thông tin chi tiết 
trong  bài nghe về cuộc khảo sát 
trường học ở Perth, Australia. 

- Mô tả thông tin trong bảng hay 
chuyển thông tin từ bảng thành văn 
bản. 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Talking about school 

problems and offer 
solutions. 

- Before you listen 
- While you listen 

- Từ trang 56-65 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 

https://flipgrid.com/
https://flipgrid.com/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://flipgrid.com/
https://flipgrid.com/


- Phân biệt các cụm /pl/, /bl/, /pr/, /br/ 
và phát âm đúng các từ, câu chứa các 
cụm đó 

- Tìm hiểu về mẫu câu tường thuật với 
động từ nguyên mẫu và sử dụng các 
cấu trúc này để thực hành giao tiếp 

giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

- After you listen 
- Writing a report of 

literacy rates in a 
country. 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

7 Unit 6: 
COMPETITIONS 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Phát triển kỹ năng đọc quét tìm các ý 
cụ thể, đọc lướt để tìm thông tin 
chung và đoán nghĩa trong ngữ cảnh 
trong chủ đề  

- Sử dụng thông tin đã đọc để thảo luận 
về chủ đề. 

- Hỏi và trả lời các thông tin về các kiểu 
thi đấu. 

- Nói về một cuộc thi hoặc cuộc đua. 
- Phát triển kỹ năng nghe rộng 
- Sử dụng thông tin đã nghe để thực 

hành giao tiếp. 
- Viết thư trả lời yêu cầu cung cấp thông 

tin. 
- Phân biệt các cụm /tr/, /dr/, /tw/ và 

phát âm đúng các từ, câu chứa các 
cụm đó. 

- Tìm hiểu mẫu câu tường thuật có chứa 
danh động từ và sử dụng các cấu trúc 
này để thực hành giao tiếp 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

 
- Bài giảng video 

ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Talking about a 

competition you have 
recently joined or 
seen.  

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Writing a letter to 

respond to a 
candidate.  

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Từ trang 66-75 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

8 TEST YOURSELF B Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Ôn tập lại 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, 
viết. 

- Tóm tắt kiến thực đã được học trong 3 
chuyên đề vừa qua. 

Listening 
Reading 
Pronunciation and 
Grammar 
Writing 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam. 

Listening 
Reading 
Pronunciation & Grammar 
Writing 

- Từ trang 76-79 
- Tối đa 45 phút 

9 Unit 7: WORLD 
POPULATION 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Đọc và đoán nghĩa của từ dựa trên 
ngữ cảnh 

- Đọc quét các thông tin cụ thể 
- Nói về nguyên nhân, thực trạng  bùng 

nổ dân số, giải pháp cho vấn đề đó. 
- Phát triển kỹ năng nghe 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 

- Từ trang 90-89 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://flipgrid.com/
https://flipgrid.com/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/


- Sử dụng thông tin đã nghe để thực 
hành giao tiếp. 

- Đọc và mô tả thông tin trong biểu đồ 
- Phân biệt và phát âm đúng các cụm 

/kl/,/gl/, /kr/ ,/gr / 
- Sử dụng câu điều kiện (loại 1, 2, 3) và 

câu điều kiện trong văn nói một cách 
phù hợp 

Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

 
- Bài giảng video 

ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

 
 

- After you read 
- Talking about 

problems of 
overpopulation and 
solutions. 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Describing the 

distribution of world 
population by region. 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

10 Unit 8: 
CELEBRATIONS 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Phát triển kỹ năng đọc quét tìm các ý 
cụ thể, đọc lướt để tìm thông tin 
chung và đoán nghĩa trong ngữ cảnh 
của chủ đề. 

- Sử dụng thông tin đã đọc để thảo luận 
về chủ đề. 

- Nói về Tết nguyên đán và các ngày lễ 
khác 

- Phát triển kỹ năng nghe kỹ để biết 
thông tin cụ thể và ghi chú trong khi 
nghe. 

- Miêu tả về một ngày lễ kỷ niệm phổ 
biến. 

- Phân biệt và phát âm đúng cụm /fl/ , 
/fr/ và /θr/  

- Sử dụng someone, no one, anyone, và 
everyone  một cách thích hợp. 

- Sử dụng từ vựng  về các ngày lễ tết 
một cách phù hợp. 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 
 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Talking about popular 

holidays and 
celebrations in 
Vietnam. 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Describing a 

celebration. 
 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Từ trang 90-99 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

11 Unit 9: THE POST 
OFFICE 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh 
- Đọc  quét để  tìm các thông tin cụ thể 
- Tìm hiểu cách đặt yêu cầu 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- Từ trang 100-110 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 
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- Nói về các dịch vụ bưu chính khác 
nhau 

- Nghe cuộc độc thoại về sự phát triển 
của hệ thống điện thoại Việt Nam để 
biết thêm thông tin chi tiết 

- Sử dụng thông tin đã nghe để thực 
hành giao tiếp 

- Viết thư bày tỏ sự hài lòng hoặc không 
hài lòng 

- Phân biệt và phát âm đúng các cụm 
/sp/,/st/, /kr/ ,/sk/  

- Sử dụng mệnh đề quan hệ xác định và 
không xác định một cách hợp lý. 

 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 
 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Making a 

conversation 
between a clerk and a 
customer. 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Writing a letter 

expressing 
satisfaction or 
dissatisfaction. 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

12 TEST YOURSELF C  Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Ôn tập lại 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, 
viết. 

- Tóm tắt kiến thực đã được học trong 3 
chuyên đề vừa qua. 

Listening 
Reading 
Pronunciation and 
Grammar 
Writing 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam. 

Listening 
Reading 
Pronunciation & Grammar 
Writing 

- Từ trang 111-113 
- Tối đa 45 phút 

13 Unit 10: NATURE 
IN DANGER 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Phát triển kỹ năng đọc quét tìm các ý 
cụ thể, đọc lướt để tìm thông tin 
chung và đoán nghĩa trong ngữ cảnh 
của chủ đề  

- Sử dụng thông tin đã đọc để thảo luận 
về chủ đề. 

- Nói về những nguyên nhân khiến thiên 
nhiên bị đe dọa và đưa ra một số biện 
pháp giải quyết những nguyên nhân 
đó. 

- Phát triển kỹ năng nghe rộng 
- Sử dụng thông tin đã nghe để thực 

hành giao tip 
- Viết một đoạn văn miêu tả vườn quốc 

gia Cát Bà sử dụng các dữ kiện đã cho 
sẵn. 

- Phân biệt các cụm /sl/, /sm/, /sn/, 
/sw/ và phát âm đúng các từ, câu chứa 
các cụm đó 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

 
- Bài giảng video 

ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Talking about 

human’s negative 
impacts on the 
environment. 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Making a description 

of Cat Ba national 
park. 

 

- Từ trang 114-123 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 
 

https://flipgrid.com/
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- Tìm hiểu các đại từ quan hệ với giới từ 
và sử dụng các cấu trúc này  để thực 
hành giao tiếp. 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

14 Unit 11: SOURCES 
OF ENERGY 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Hiểu được đoạn văn và xác định ý 
chính của bài đọc 

- Đoán nghĩa theo ngữ cảnh 
- Phát biểu ý kiến của mình về các 

nguồn năng lượng 
- Nói về những ưu điểm và nhược điểm 

của các nguồn năng lượng 
- Nêu ý kiến về các nguồn năng lượng 

thay thế 
- Nghe các thông tin cụ thể 
- Nêu ý kiến cá nhân  về cách bảo vệ 

môi trường 
- Viêt để miêu tả biểu đồ 
- - Phân biệt các cụm phụ âm /sr/,/spl/, 

/spr/ và phát âm đúng từ, câu chứa 
cụm phụ âm đó 

- Sử dụng mệnh đề quan hệ thay thế 
bằng phân từ và động từ nguyên mẫu. 
Áp dụng để làm một số bài tập 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

 
 
 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Talking about 

advantages and 
disadvantages on the 
increasing use of 
alternative sources in 
the future.  

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Describing the trends 

in energy 
consumption. 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Từ trang 124-132 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 
 
 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEST YOURSELF D  Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Ôn tập lại 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, 
viết. 

- Tóm tắt kiến thực đã được học trong 2 
chuyên đề vừa qua. 

Listening 
Reading 
Pronunciation and 
Grammar 
Writing 
 

 

 

 

 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam. 

 

 

 

 

 

Listening 
Reading 
Pronunciation & Grammar 
Writing 

- Từ trang 133-135 
- Tối đa 45 phút 

16 Unit 12: THE 
ASIAN GAMES 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Rèn luyện các kỹ năng nói, nghe, đọc, 
viết. 

- Đoán nghĩa một số từ và làm bài để 
hiểu bài đọc. 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- Từ trang 136-145 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 
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- Nói được về Đại hội thể thao châu Á 
dựa vào thông tin gợi ý. 

- Đoán nghĩa một số từ làm bài tập 
nghe về một bản tin thể thao để hiểu 
bài. 

- Viết đoạn văn về công tác chuẩn bị 
cho Đại hội thể thao châu Á mà Việt 
Nam sẽ là nước chủ nhà. 

- Phân biệt các âm /str/, /skr/, /skw/ và 
phát âm những từ và câu có những từ 
chứa các âm đó.  

- Sử dụng thành thạo cấu trúc mệnh đề 
quan hệ và lược bỏ những đại từ quan 
hệ có thể lược bỏ. Sử dụng đúng cách 
dùng của điểm ngữ pháp trên để làm 
bài tập. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Talking about sports 

result of the 
Vietnamese athletes. 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Making preparation 

for hosting the Asian 
Games. 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

17 Unit 13: HOBBIES Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Luyện tập khả năng làm bài đọc có liên 
quan đến chủ đề sở thích. 

- Nói về sở thích của bản thân, về 
những bộ sưu tầm. 

- Nghe kỹ và phát hiện những câu nào là 
sai hay đúng. 

- Viết về một bộ sưu tầm mà em thích. 
- Luyện tập phát âm những từ tận cùng 

bằng ‘s’. 
- Sử dụng đúng cấu trúc câu chẻ và áp 

dụng để làm bài tập. 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Forum thảo luận 
chia sẽ ý kiến 
cùng các bạn 
trong lớp 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 

 
- Trang web để nộp 

bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Making a dialogue 

about collecting 
stamps. 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
-  Writing about your 

collection (real or 
imaginary) 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Từ trang 146-153 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

18 Unit 14: 
RECREATION 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Hiểu và đoán được nghĩa theo ngữ 
cảnh, bên cạnh đó luyện tập khả năng 
đọc bài đọc.  

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- Từ trang 154-162 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 
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- Diễn tả sự đồng ý, không đồng ý, đưa 
ra lí do khi trình bày một bài nói. 

- Nghe kỹ những thông tin chi tiết, phân 
biệt những câu đúng và sai trong bài 
nghe. 

- Viết bài kể lại một hoạt động trong lễ 
hội.  

- Tiếp tục phát âm và phân biệt những 
từ tận cùng bằng /s/. 

- Sử dụng đúng cấu trúc câu chẻ dành 
cho thể bị động, và một số liên từ. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

- While you read 
 
 
 
 

- After you read 
- Expressing agreement 

and disagreement. 
 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Writing about your 

class’s camping 
holiday. 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

19 TEST YOURSELF E Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Ôn tập lại 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, 
viết. 

- Tóm tắt kiến thực đã được học trong 3 
chuyên đề vừa qua. 

Listening 
Reading 
Pronunciation and 
Grammar 
Writing 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam. 

Listening  
Reading 
Pronunciation & Grammar 
Writing 

- Từ trang 163-165 
- Tối đa 45 phút 

20 Unit 15: SPACE 
CONQUEST 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Hiểu và đoán được nghĩa theo ngữ 
cảnh, bên cạnh đó luyện tập khả năng 
đọc bài đọc. 

-  Hỏi và trả lời câu hỏi dựa vào thông 
tin cho sẵn. Kể về một sự kiện lịch sử 
về khám phá vũ trụ. 

- Nghe kỹ những thông tin trong bài 
nghe để phân định những nhận định 
đúng hoặc sai. 

- Viết 1 tiểu sử. 
- Phân biệt và phát âm đúng âm /nt/, 

/nd/. 
- Ôn tập lại về động từ khiếm khuyết, 

câu hỏi đuôi. Áp dụng làm bài tập. 
 

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
- Video mở đầu 

chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

- Bài giảng video 
ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

 
 

- Before you read 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
- Talking about 

iImportant events in 
space exploration. 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Writing a biography. 

 
 
 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Từ trang 166-177 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

https://flipgrid.com/
https://flipgrid.com/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://flipgrid.com/
https://flipgrid.com/
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https://docs.google.com/forms/


21 Unit 16: THE 
WONDER OF THE 
WORLD 

Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Hiểu và đoán được nghĩa theo ngữ 
cảnh, bên cạnh đó luyện tập khả năng 
đọc bài đọc. 

- Nói về một sự kiện hoặc một kỳ quan 
thiên nhiên thế giới. 

- Nghe được những thông tin cụ thể và 
ghi chú ra những thông tin đó. 

- Viết một bài miêu tả một kỳ quan 
thiên nhiên thế giới. 

- Phân biệt và phát âm đúng những âm 
/ft/, /vd/, /fs/, /vz/. 

- Sử dụng thành thạo cấu trúc câu với 
động từ tường thuật.  

Bài 1: Reading (Đọc) 
Bài 2: Speaking (Nói) 
Bài 3: Listening (Nghe) 
Bài 4: Writing (Viết) 
Bài 5: Language Focus 
(Ngôn ngữ trọng tâm)  

 
 

- Video mở đầu 
chuyên đề từ 
youtube -) Nhúng 
vào Moodle. 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam.  

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://flipgrid.co
m/ 

 
- Bài giảng video 

ghi hình từ bài 
giảng tóm tắt tự 
soạn trên trang 
chiếu. 
 

- Trang web để nộp 
bài tập: 
https://docs.googl
e.com/forms/ 

 
 

- Before you read 
 
 
 

- While you read 
 
 
 

- After you read 
-  Talking about facts 

and opinions of the 
Great Pyramid of 
Giza. 

- Before you listen 
- While you listen 
- After you listen 
- Writing a report on 

the visit. 
 

- Pronunciation 
- Grammar 

 

- Từ trang 178-186 
- Tổng cộng 5 slides 
- Tối đa 10 phút 

 
 
 

- Tối đa 25 phút 
 
 
 

- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 
 

- Tối đa 5 phút 
- Tối đa 20 phút 
- Tối đa 10 phút 
- Tối đa 30 phút 

 
 

- Tối đa 15 phút 
- Tối đa 30 phút 

22  TEST YOURSELF F Sau khi hoàn thành chuyên đề này, học sinh có 
thể: 

- Ôn tập lại 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, 
viết. 

- Tóm tắt kiến thực đã được học trong 2 
chuyên đề vừa qua. 

Listening 
Reading 
Pronunciation & 
Grammar 
Writing 

- Sách giáo khoa 
tiếng anh 11, NXB 
Giáo Dục Việt 
Nam. 

Listening 
Reading 
Pronunciation & Grammar 
Writing 

- Từ trang 187-189 
- Tối đa 45 phút 
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